
Mẫu 01: Danh sách đăng ký hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN PHỔI LẠNG SƠN
2. Địa chỉ: đường Song Giáp, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn
3. Thời gian làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 11h30 và 13h30 đến 17h00 trong ngày, từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần.
5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 90 người.

TT Họ và tên
Số chứng
chỉ hành

nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
Ghi chú

I. Ban Lãnh đạo

1 Đinh Thị Hoa 000138/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Sản phụ; Siêu
âm; Soi cổ tử cung

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Giám đốc
Bệnh viện

Phòng khám chuyên khoa
Phụ sản- Kế hoạch hoá gia
đình
-Thứ 2 đến thứ 6: Trưa
11h30-13h00, chiều từ
18h00 đến 21h00.
- Thứ 7, Chủ nhật: Sáng từ
7h00-11h00, chiều 14h00
đến 21h00.

2 Hoàng Khánh Linh 000766/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Hồi sức cấp

cứu

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Phó Giám
đốc Bệnh viện- Người

chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật

Phòng khám Kim Linh
- Thứ 2 đến thứ 6: Trưa từ

11h30-13h00, chiều từ
17h00 đến 19h00.

- Thứ 7, Chủ nhật: Từ
8h00 đến 17h00.
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3 Nguyễn Sơn Hiếu 004383/LS-
CCHN

Phát hiện và xử trí các
bệnh thông thường; xử trí

ban đầu một số trường hợp
cấp cứu tại cộng đồng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Phó Giám
đốc Bệnh viện

II. Khoa Khám bệnh- Hồi sức cấp cứu

4 Nông Trọng Hòa 003416/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Trưởng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

5 Nguyễn Ngọc
Trọng

001231/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa, phạm vi bổ sung

khám bệnh chữa bệnh Nhi
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Khám
bệnh- Hồi sức cấp

cứu

6 Đinh Huy Hoàng 003469/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Khám
bệnh- Hồi sức cấp

cứu

7 Nông Thành Đạt 005598/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Khám
bệnh- Hồi sức cấp

cứu

8 Triệu Thị Trinh 005725/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Khám
bệnh- Hồi sức cấp

cứu
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9 Hoàng Anh Tuấn 000314/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng- Điều
dưỡng trưởng khoa

Khám bệnh- Hồi sức
cấp cứu

10 Lê Thị Hải Hà 000330/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

11 Đặng Thu Thủy 000326/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

12 Hứa Thị Nga 000463/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu
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13 Nguyễn Thị Hạnh 000457/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

14 Nguyễn Thị Hiên 000558/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

15 Hoàng Thị Thảo 003499/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

16 Từ Thị Thuỳ 001183/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu
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17 Đàm Thị Nguyệt
Nga

002027/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

18 Vi Thị Bằng 003729/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

19 Hoàng Thị Thời 000325/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

20 Nguyễn Trọng Tấn 004097/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu
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21 Nông Thị Trang 004339/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

22 Hoàng Thanh Trang 000332/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

23 Vi Thị Kim Cúc 000659/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh- Hồi sức

cấp cứu

III. Khoa Bệnh phổi

24 Phương Văn Hưởng 000528/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa, phạm vi bổ sung
Siêu âm, phục hồi chức

năng hô hấp

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Trưởng khoa
Bệnh phổi

25 Ma Thị Thơm 000302/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa, phạm vi bổ sung

khám bệnh chữa bệnh Nhi
khoa, Siêu âm, Điện tim

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Bệnh
phổi
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26 Vi Thị Liên 003935/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Bệnh
phổi

27 Nông Thị Hồng
Diệp

004224/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Bệnh
phổi

28 Hoàng Thị Thắm 005712/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Bệnh
phổi

29 Vy Thị Đàn 000582/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Bệnh
phổi

30 Hoàng Thị Thanh 000376/LS-
GPHN Y khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Bệnh
phổi Bổ sung

31 Hoàng Thị Vanh 000324/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y- Kỹ thuật
y phụ trách điều

dưỡng khoa Bệnh
phổi
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32 Trần Thị Thùy
Dung

000317/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

33 Hoàng Thị Hoàn 001487/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng Khoa
Bệnh phổi

34 Lý Văn Bộ 000235/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

35 Phùng Văn Tuấn 000951/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi
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36 Hoàng Thị Diễm 003598/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

37 Lương Thùy Trang 003345/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

38 Hà Minh Thành 001302/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

39 Nguyễn Thị Tâm 005711/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi
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40 Nguyễn Đức Công 003708/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

41 Lục Thị Phượng 003401/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

42 Triệu Thuỳ Như 000133/LS-
GPHN Điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

43 Đường Ngọc Thư 003563/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi

IV. Khoa Lao phổi

44 Lường Văn Quán 000559/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Trưởng khoa
Lao phổi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



45 Nguyễn Văn Hanh 000303/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Lao phổi

46 Phùng Văn Lai 002077/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Lao phổi

47 Đinh Việt An 005672/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Lao phổi

48 Nông Mạnh Tú 000079/LS-
GPHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Lao
phổi; khoa Cận lâm

sàng

49 Dương Thị Loan 000311/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng- Điều
dưỡng trưởng khoa

Lao phổi

50 Hoàng Xuân Lượng 000323/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng- Điều
dưỡng khoa Lao phổi
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51 Đinh Thị Thanh
Thuyết

000061/LS-
GPHN Điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi

52 Lường Thị Kim
Oanh

000060/LS-
GPHN Điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi

53 Ma Thị Chanh 000529/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi

54 Ma Phương Mai 004333/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi

55 Vi Thị Luận 000407/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi
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56 Lương Hồng Diễm 005663/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi

57 Triệu Thu Hường 000318/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng phòng Kế
hoạch tổng hợp- Chỉ
đạo tuyến; khoa Lao

phổi

58 Dương Xuân Thành 000327/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi

59 Hoàng Ngọc Ánh 000132/LS-
GPHN Điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi

V. Khoa Lao ngoài phổi-HIV

60 Lăng Thị Kim
Tuyến

000581/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa, phạm vi bổ sung

Siêu âm

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Trưởng khoa
Lao Ngoài phổi- HIV
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61 Nguyễn Văn
Nguyên

000306/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa, phạm vi bổ sung
khám bệnh chữa bệnh
Ngoại khoa và Tai mũi

họng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ  khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

62 Nông Việt Dũng 000304/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

63 Chu Minh Nguyệt 000011/LS-
GPHN Y khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

64 Mè Thị Trang 000456/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng- Điều
dưỡng trưởng khoa

Lao Ngoài phổi- HIV

65 Triệu Thị Sinh 000313/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi- HIV
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66 Nông Minh Tuấn 000328/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

67 Triệu Thị Mai 001452/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

68 Khuông Thị Trang 000662/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

69 Vi Thị Sơn 003322/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi- HIV
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70 Ma Quân Thịnh 000321/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 23/2009/TT-BYT

ngày 01/12/2009 của Bộ Y
tế Ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

71 Nguyễn Bích Thảo 001417/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

72 Lăng Văn Toàn 000660/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi- HIV

73 Lý Thị Hạnh 004366/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
Ngoài phổi, Phòng Kế
hoạch tổng hợp- Chỉ

đạo tuyến

VI. Khoa Cận lâm sàng
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74 Nông Văn Phức 000309/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa, phạm vi bổ sung

Giải phẫu bệnh và Chẩn
đoán hình ảnh (Xquang,

Siêu âm)

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Cận lâm
sàng

Phòng khám Nội tổng hợp-
Siêu âm:

- Thứ 2 đến thứ 6: Trưa từ
11h30-13h00, chiều từ

17h00 đến 21h00.
- Thứ 7, Chủ nhật:
Từ 7h00 đến 17h00

75 Lê Xuân Long 005698/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Cận lâm
sàng

76 Nguyễn Minh
Dương

004226/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ khoa Cận lâm
sàng

Phòng khám Đa khoa
Quốc tế Ngọc Lan
-Thứ 7, Chủ nhật:

Từ 7h00 đến 17h00

77 Nguyễn Thị Tuyết 000465/LS-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y- Kỹ thuật
y trưởng phụ trách
khoa Cận lâm sàng

78 Nông Đức Việt 003260/LS-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy

định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
bác sỹ, bác sỹ y học dự

phòng, y sỹ

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Y sỹ khoa Cận lâm
sàng
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79 Nông Thị Nghĩa 000336/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 23/2009/TT-BYT

ngày 01/12/2009 của Bộ Y
tế Ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng

80 Hoàng Công Sáng 000335/LS-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng

81 Đặng Quốc Biên 000334/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 23/2009/TT-BYT

ngày 01/12/2009 của Bộ Y
tế Ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng

82 Nông Văn Chiến 000333/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 23/2009/TT-BYT

ngày 01/12/2009 của Bộ Y
tế Ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng

83 Đoàn Thanh Hùng 000705/LS-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng

84 Lý Thị Lưu 002070/LS-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng
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85 Hoàng Anh Tú 000137/LS-
GPHN Hình ảnh y học

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng

86 Vi Lương Huyền
Trang

000130/LS-
GPHN Xét nghiệm y học

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Kỹ thuật y khoa Cận
lâm sàng

VII. Phòng Kế hoạch tổng hợp- Chỉ đạo tuyến

87 Hoàng Thị Quế 003550/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Phó phòng
Kế hoạch tổng hợp-
Chỉ đạo tuyến, Khoa

Bệnh phổi

VIII. Phòng Tổ chức hành chính

88 Lương Thị Thúy 001817/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa
khoa

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Bác sỹ- Trưởng
phòng Tổ chức hành
chính, Khoa Khám
bệnh- Hồi sức cấp

cứu
IX. Phòng Điều dưỡng

89 Nông Thị Vinh 000312/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng- Trưởng
phòng Điều dưỡng
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Mai Thị Loan 000320/LS-
CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên

chức y tế điều dưỡng

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa
Bệnh phổi Cắt giảm

Lăng Mai Dung 000458/LS-
CCHN

Theo quy định tại Thông
tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ

thuật y

Từ 7h đến 11h30 và 13h30
đến 17h00 trong ngày, từ
thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Điều dưỡng khoa Lao
phổi Cắt giảm

Tổng: 89 người

Lạng Sơn, ngày  01  tháng 11  năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Khánh Linh
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